	SỞ GD&ĐT QUẢNG NAM

TRƯỜNG THPT NGUYỄN HUỆ
	ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ 1

Năm học 2012-2013

Môn: Lịch sử   Lớp:  11 
Thời gian làm bài: 45 phút (không kể thời gian giao đề)



Câu 1. (3 điểm)
Nêu ý nghĩa lịch sử của cuộc cách mạng tháng Mười Nga năm 1917? Thắng lợi của cách mạng tháng Mười Nga ảnh hưởng như thế nào đến cách mạng Việt Nam?
Câu 2. (4 điểm)

Trình bày nguyên nhân và hậu quả của cuộc khủng hoảng kinh tế thế giới 1929- 1933? Tại sao cuộc khủng hoảng kinh tế thế giới này lại dẫn đến nguy cơ một cuộc chiến tranh thế giới mới? 
Câu 3. (3 điểm)

Từ năm 1933 đến năm 1939 chính phủ Hitle đã thực hiện những chính sách về chính trị, kinh tế, đối ngoại như thế nào?
- HẾT -
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Năm học 2012-2013

Môn: Lịch sử   Lớp:  11 
Thời gian làm bài: 45 phút (không kể thời gian giao đề)


Câu 1. (3 điểm)

Nêu ý nghĩa lịch sử của cuộc cách mạng tháng Mười Nga năm 1917? Thắng lợi của cách mạng tháng Mười Nga ảnh hưởng như thế nào đến cách mạng Việt Nam?
Câu 2. (4 điểm)

Trình bày nguyên nhân và hậu quả của cuộc khủng hoảng kinh tế thế giới 1929- 1933? Tại sao cuộc khủng hoảng kinh tế thế giới này lại dẫn đến nguy cơ một cuộc chiến tranh thế giới mới?

Câu 3. (3 điểm)

Từ năm 1933 đến năm 1939 chính phủ Hitle đã thực hiện những chính sách về chính trị, kinh tế, đối ngoại như thế nào? 
- HẾT -

	SỞ GD&ĐT QUẢNG NAM

TRƯỜNG THPT NGUYỄN HUỆ
	HƯỚNG DẪN CHẤM KIỂM TRA HỌC KỲ 1

Năm học 2012-2013

Môn: Lịch sử   Lớp:  11 
    Thời gian làm bài: 45 phút
     (không kể thời gian giao đề)


Câu 1:

- Ý nghĩa lịch sử của cuộc cách mạng tháng Mười Nga năm 1917 (2 điểm)

+ Đối với nước Nga: đã làm thay đổi hoàn toàn tình hình đất nước và xã hội Nga – nhân dân lao động, các dân tộc trong đế quốc Nga được giải phóng, làm chủ đất nước, làm chủ vận mệnh của mình (1 điểm)

+ Đối với thế giới: đã làm thay đổi cục diện chính trị thế giới  với sự ra đời của chế độ xã hội chu nghĩa ở nước Nga, cổ vũ, thúc đẩy phong trào cách mạng thế giới (1 điểm)
- Ảnh hưởng của cách mạng tháng Mười Nga đối với cách mạng Việt Nam  (1 điểm)

+ Trước hết là ảnh hưởng đến Nguyễn Ái Quốc, Người nhận thức được tính triệt để của cuộc cách mạng này từ đó lựa chọn con đường giải phóng dân tộc đúng đắn đó là con đường cách mạng vô sản theo đường lối của cách mạng tháng Mười Nga, giải quyết sự khủng hoảng về đường lối của cách mạng Việt Nam. (0,5 điểm)
+ Để lại bài học kinh nghiệm cho cách mạng Việt Nam về phương pháp cách mạng: lấy liên minh công nông làm gốc, chủ nghĩa Mác- Lênin làm nền tảng tư tưởng, Đảng Cộng sản tiên phong lãnh đạo, dùng bạo lực cách mạng để giành chính quyền, nêu cao tinh thần quốc tế vô sản trong cuộc chiến chống kẻ thù chung là chủ nghĩa Đế quốc. (0,5 điểm) 

Câu 2: 

- Nguyên nhân và hậu quả của cuộc khủng hoảng kinh tế thế giới 1929- 1933 (2 điểm)

+ Nguyên nhân: sản xuất ồ ạt, chạy theo lợi nhuận, không tương xứng với việc cải thiện đời sống nhân dân lao động dẫn đến cuộc khủng hoảng trầm trọng về kinh tế- khủng hoảng thừa (1 điểm)

+ Hậu quả: (1 điểm)
· Về kinh tế: tàn phá nặng nề nền kinh tế của các nước tư bản chủ nghĩa.(0,5 điểm)

· Về chính trị, xã hội: hàng chục triệu công nhân thất nghiệp, nông dân mất ruộng sống trong cảnh nghèo đói, túng quẩn.(0,5 điểm)
- Cuộc khủng hoảng kinh tế thế giới này lại dẫn tới nguy cơ của một cuộc chiến tranh mới vì (2 điểm)

+ Để đối phó với cuộc khủng hoảng và đàn áp phong trào cách mạng giai cấp tư sản cầm quyền ở các nước tư bản ra sức tìm kiếm lối thoát:

· Mĩ, Anh, Pháp có nhiều thuộc địa, vốn, thị trường nên tiến hành cải cách kinh tế, chính trị, xã hôi ôn hòa.(0,5 điểm)
· Đức, Italia, Nhật Bản không có hoặc có ít thuộc địa, thiếu vốn, nguyên liệu nên đi theo con đường chủ nghĩa phát xít để đàn áp phong trào cách mạng trong nước và tiến hành gây chiến tranh để chia lại thế giới.(0,5 điểm)

+ Quan hệ giữa các cường quốc tư bản do đó ngày càng phức tạp và dần dần hình thành hai khối đế quốc đối lập: Mĩ- Anh- Pháp và Đức- Italia- Nhật Bản. Cuộc chạy đua vũ trang ráo riết của hai khối đế quốc này báo hiệu nguy cơ của một cuộc chiến tranh thế giới mới.(1 điểm)

Câu 3: 
Từ năm 1933 đến 1939 chính phủ Hitle đã thực hiện những chính sách chính trị, kinh tế, đối ngoại: (3 điểm)

- Chính trị:(1 điểm)

+ Công khai khủng bố, đàn áp các đảng phái dân chủ, tiến bộ, đặt Đảng Cộng sản Đức ra ngoài vòng pháp luật (0,5 điểm)

+ Xóa bỏ hiến pháp Vaima, thủ tiêu nền Cộng hòa Vaima, thiết lập nền chuyên chính độc tài do Hitle làm thủ lĩnh tối cao và tuyệt đối.(0,5 điểm)

- Kinh tế: (1 điểm) 

+ Tổ chức nền kinh tế theo hướng tập trung, mệnh lệnh, phục vụ nhu cầu quân sự để chuẩn bị chiến tranh xâm lược.

- Đối ngoại: (1 điểm)

+ Tháng 10/1933 tuyên bố nước Đức rút khỏi Hội Quốc liên. (0,25 điểm)

+ Năm 1935 ban hành lệnh tổng động viên, thành lập quân đội thường trực đến năm 1938 Đức trở thành trại lính khổng lồ. (0,25 điểm)

+ 26/11/1936 kí với Nhật Bản “hiệp ước chống Quốc tế Cộng sản”, sau đó Italia cũng tham gia khối hiệp ước này nhằm phát động một cuộc chiến tranh mới để phân chia lại thế giới. (0,5 điểm)
HẾT
KHUNG MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA MÔN LỊCH SỬ HỌC KÌ I

	                  Cấp độ

Tên 

chủ đề      

(nội dung,chương…)
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng
	Cộng

	
	
	
	Cấp độ thấp
	Cấp độ cao
	

	Chủ đề 1

Cách mạng tháng Mười Nga năm 1917
	Chuẩn KT, KN cần kiểm tra (Ch)
	Rút ra được ý nghĩa của cách mạng tháng Mười Nga năm 1917
	(Ch)
	Thắng lợi của cách mạng tháng Mười Nga ảnh hưởng như thế nào đến cách mạng Việt Nam
	

	Số câu 

Số điểm      Tỉ lệ %
	Số câu

Số điểm
	1 câu, 2 điểm
	Số câu

Số điểm
	1 câu, 1điểm
	2 câu
3. điểm=.30..% 

	Chủ đề 2

Tình hình các nước tư bản giữa hai cuộc chiến tranh thế giới

	Nguyên nhân và hậu quả của cuộc khủng hoảng kinh tế thế giới 1929 - 1933

	(Ch)
	(Ch)
	Tại sao cuộc khủng hoảng kinh tế thế giới 1929 – 1933 lại dẫn tới nguy cơ một cuộc chiến tranh thế giới mới.
	

	Số câu 

Số điểm      Tỉ lệ %
	1 câu
2  điểm
	Số câu

Số điểm
	Số câu

Số điểm
	1 câu

2 điểm
	2 câu

4 điểm= 40 % 

	Chủ đề 3
Nước Đức giữa hai cuộc chiến tranh thế giới

	Trình bày những chính sách của Hitle về chính trị, kinh tế, đối ngoại từ 1933 đến 1939
	(Ch)
	(Ch)
	(Ch)
	

	Số câu 

Số điểm      Tỉ lệ %
	1 câu

3  điểm
	Số câu

Số điểm
	Số câu

Số điểm
	Số câu

Số điểm
	1  câu

3 điểm=.30% 

	Tổng số câu 

Tổng số điểm

Tỉ lệ %
	2 câu

5 điểm

       50 %
	1 câu

2 điểm

20  %
	2 câu

                     3 điểm

                     30 %
	5 câu
10 điểm











